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QUYÉTĐỊNH
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ỏ’ xẵ Đồng Sơn

CHU TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XẢ ĐÒNG SƠN

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chỉnh quyên địa phương năm ngày 22 tháng ỉ ỉ nảm 2019;

Căn cử Lỉiậỉ Thực hiện íỉán chu ờ cơ sơ ngày ỈO tháng ỉ ỉ năm 2022:

Căn cứ Nghị định sô 59/2023/NĐ-CP ngày ỉ4/8/2023 của Chỉnh phủ quy 
định chỉ tiêt một sô điêu của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định sổ 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tưởng Chỉnh phủ 

ban hành Kê hoạch trỉèn khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
Theo đẻ nghị cua công chức van phòng — Thắng kê xã

QUYẾT ĐỊNH:
Điêu 1. Ban hành kèm iheo Ọuyct định này Quy chế thực hiện dân chủ ớ xà 

Đồng Sơn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024

^ Điêu 3. Công chức Văn phòng - thống kê, Tư pháp - hộ tịch, các ban, ngành đoàn 
thẽ và toàn thê nhân dân trẽn địa bàn xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này,/.

Nơi nhận:
- TTĐU, HĐND, UBND xã (b/c);
- Như điêu 4;
-LưuVP.
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QUY CHẾ
'hực hiện dân chủ ỏ* xã Đông Son

50 ỈO/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBKD xã Đồng Sơn)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Quy chế này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở xã 
Đồng Sơn làm cơ sở để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện; quyên và nghĩa 

vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Điều 2. Giải thích tù ngữ:
1. Cơ 5Ớ là xà, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và công đồng 

dân cư trên địa bàn cấp xã; Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây 

gọi chung là cơ quan, đơn vị); Tổ chức có sử dụng lao động.
2. Thực hiện dân chù ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông 

tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thong qua việc thảo luận, 
tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra giám sát các vẫn đê ở cơ sở theo quy đinh 

của Hiến pháp và pháp luật.
3. Cộng đồng dân cư là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn 

thôn, làng, ap, bản, buôn, bon, phum, sóc, xóm (sau đây gọi chung là thôn), tô dân 

phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tô dân phô).

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ỏ’ cơ sở
1. Bảo đàm quyền của công dân được biết, tham gia ý kiến, quyêt định và 

kiềm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ờ cơ sở.
2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của 

Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các tổ chức chính ưị - xã hội trong thực hiện dân 

chủ ở cơ sở.
3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bạo 

đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyen đia 

phương xã Đồng Sơn.
4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tô chức, cá 

nhân.



5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong 
quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, 
phản ánh của Nhân dân.

Điều 4. Phạm vi thực hiện dân chủ ử cơ sở
Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã Đồng Sơn, tại xóm nơi mình cư trú.

Điều 5. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ỏ' cơ sở
1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

kịp thời theo quy định của pháp luật.
2. Đe xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyêt định đôi VỚI các nọi dung 

thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Quy chế này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan.
3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với 

các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của pháp luật.
4. Được công nhặn, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

trong thực hiện dân chủ ở cơ sơ theo quy định của pháp luạt.
Điều 6. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của Luạt Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định khác của pháp luật có liẻn
quan và quy định của Quy chế này.

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyên địa phương.
4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thầm quyên khi phát

hiện hành' vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. ^
5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyên 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Điều 7. Quyền thụ hưởng của công dân
1. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo

hiện quyên con người, quyên công dân vê chính Ịrị, dân sự, kinh te, văn hỏa xã 
họi. Được bao dam thực hiện các quyền về thực hiện dân chu ocơsơ theo quy địn 
cua Luật Thực hiẹn dan chu ở cơ sở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền Ỵà
sách an sinh xã hội, phúc lợi xẫ hộ| theo quy định cùa pháp luật và quyêt định của
chính quyền địa phương ở nơi minh cư trú.

3. Được thụ hưởng thành quả đồi mới, phát triển kinh tế - xã hội ^
sinh xã họCsự an toàn, on định của đất nước, của địa phương và kêt quả thực hiẹn

dân chủ ở nơi mình cư trú.



4. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh 
doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và 
cộng đồng.

Điều 8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ỏ' cơ sở

1. Bôi dưỡng nâng cao nàng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao 
nhiệm vụ tô chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ờ cơ sở.

^ 2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
vệ thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực 
hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
đang Viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở 
xã và ở xóm trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở;
lạy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sờ của chính quyền địa phương làm căn cứ đánh 
giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Kịp thời biêu dưcmg, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích 
trong viẹc phát huy và tô chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý
nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chu 
ở cơ sở.

____ trợ’ ỉ^huyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật,
tla^?+u..p^ư?ng)t-iện1kf thuật và bảo ếảm cac điều kiện cần thiết khác cho việrtô

C^1? ?. CƠA sở phù hợp với tiến trình xây dvrnê chính quyền điện 
tử, chính quyền số, xã hội số. J & H .7 UICII

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

rrc Jba hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở

ĩÙ..dậ,P,hoặcthÌ^u trách n.hiệm tronB việc giải quyết kiến
, f uL1? ê;u ết lộ thÔ"8 tin.về n8ười tó cao, ngươi cung cap thong tin
vê hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dan chu ơ cơ sơ

y hợi-dụng,vi.^c thực hi^n dân chủ ở ca sở thực hiện hành vi xâm phạm an
an t0àn xâ hội’ xâm phạm lpi ích của Nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của tô chức, cá nhân. M .r , V

í.hực lỉi!n dân chủ ờ cơ ®ở để xuyên tạc- vu khống, gây mâu
thiêrhafrhnđí^hbâ!.0.^ll :.P„h.ânl,^ệt tính, ton giáo, dln tôc, gây
thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.
, , y,cli,ả!f_!0 iiấy tò: gi.an.1?n hoặc dùns thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả 
ban, quyêt định, tham gia ý kiến của công dân.

Điều 10. Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sỡ

yKtí1!?" c° hfỉlh.!vi.,vi phạm pháp luật về ^ttc hi?n dân chủ ở cơ sỡ thì tùy
^ vi phạm hành chính, áp

nhảrKÀ^LhÌ11^? nh h0.c Ì1’truy cứu ttach nhiệm hmh Sự neú gảy thiẹt hại tĩu 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật gay rniẹt nại thi



2. Tổ chức vi phạm quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định 
khác của pháp luật có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nêu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy 
định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyên 
và lợi ích họp pháp của tồ chức, cá nhân thì tùy theo tính chât, mức độ vi phạm mà 
bị xư lý kỷ iuật hoạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bôi 
thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Chưong II
THựC HIỆN DÂN CHỦ ở XÃ ĐÒNG SƠN» •

Mục 1
CÔNG KHAI THÔNG TIN ở XÃ

Điều 11. Những nội dung chính quyền địa phương phải công khai
Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai 

theo quy đỊnh của pháp luạt, chính quyền địa phương phải công khai các nội dung
sau đây:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tê 

hằng năm của xã và kêt quả thực hiện;
2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự tọán ngân sách nliíi nước, kê !1°ạc,h,h“ạĩ

động tài chính cua UBND xã trình Hội đồng nhân dân xã; toán ngân sách kê 
Sh hoạt đọng tài chính đã được Hội đồng nhận dân xã quyết định; số 1 ệu và 
thuyet mưlh s hiện dự toan ngan sach xã định
hàng nam; quyet toan ngân sach nhà nước%à kết quà thực h ện các ho£ 
chitửi kMc đã được Họi đong nhân daTxã phê chuẩn; kết quả thực hiện các kiê

nghị của Kiểm toán nhà nước (nêu có);
3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn phường và tiến độ thụ'c

thu hôi đĩ, bối thườnỊ ^ ^ ĩrdo xnã cuSlỷÍê
trình đầu tử trên địa bàn xí kế hoạch q_t^ lý, ícfc6ních cS
hoạch cho thue đât thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dhnỄí;và° ^ir
xã^quy hoạch xây dựng vung thành phot quy hoạch xây dựng xã và điểm dâ

4. oủy chế thực hiện dân chủ ờ xã; nhiệm vụ, quyền hạn củf,
chfc và ngl,®LạSg khong KỊ w ứn8 xử “*
ngươi CÓ chức vụ, quyền hạn của chính quyên địa phương; , , _

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản dầutư.Ịàitrợtheo chương
trình, dự an trên địa bàn xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp;

6 Tình hình đầu tư xây dựng’’ í ítác^í
chuven, chuyên đổi cong năng, bán thanh lý, tiêu hủy và hìnhthterólýtóac đôi

hình kiki thác nguồn lực tài chính từ tài sản

công của chính quyền địa phương;



7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và 
kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình 

mục tiêu quôc gia, phát triẽn sản xuất, hồ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y 
tê và các chính sách an sinh xã hội khác được tô chức triển khai trên địa bàn xã;

S.^Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 
mức hô trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước đê khãc phục khó khàn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để 
hô trợ bệnh nhân mãc bệnh hiêm nghèo trên địa bàn xã; việc quản lý, sử dụng các 
nguôn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tồ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài dành cho các đôi tượng trên địa bàn xã;

9, Sô lượng, đôi tượng, tiêu chuấn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 
kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 
dan được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh 
sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã;

• J°- tra’ tra» quyết các vụ việc tham nhùng, tiêu cực,
v^phạm kỷ luật^đôi vởì cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ơ 
xã và ở xóm; kêt quả lấy phiếu tín nhiệm, bo phiếu tín nhĩệm Chủ tịch, Pho Chu 
tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tỉch và cac Uy 
viên ưy ban nhân dân xã;

.1MClh0!ch.1xay / kiến;Nhân dân> nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý
.! ny g ả t^ình, ti.xp thu tk[ến củaNhândân đối với những nội dung chinh quyen 
đia phương đưa ra lây ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 22 cua Quy che này;

u1-’ tượrỊêí mửc thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do 
chính quyên địa phương trực tiếp thu;

Sáí:.tỉíủ tyc .hanh fhính, thủ tục giải 9uyết công việc liên quan đến tồ 
chức, cá nhân do chính quyền địa phương trực tiếp thực hĩện;'

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
Điêu 12. Hình thức và thòi điểm công khai thông tin
1. Cac hmh thưc cong khai thông tin bao gôm!
a) Niêm yết thông tin;

b) Đãng tải trên Trang thông tin điện tử của xã;
c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của xà;
d) Thông qua Trưởng xóm để thông báo đến công dân;
đ) Gửi văn bản đến công dân;

e,Thông qua hội nghị trao đồi, đối thoại giữa ủy ban nhân dân xã với Nhân dâm

dân’ tl^lp xúc cử trh hoạt động của người phát 
ngôn của ủy ban nhân dân xã theo quy định cua pháp ỉuạt, nểươl



h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, 
đoàn thể khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở;

i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quỵ 
định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tm tại 
xã và các xóm;

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế này.

2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 
quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 
cham nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyêt định, vãn bản cúa cơ quan cọ 
thẩm quyền về nội dung cần công khai, ủy ban nhân dân xã phải tô chức công khai
thông tin.

Điều 13. Lựa chọn hình thức công khai thông tin
1. ủy ban nhân dân xã cỏ trách nhiệm đãng tải trẽn trang thông tin điện tử của 

xã thông tin quy định tại Điều 11 của Quy chê này.
2. ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm niêm yết thông t|n quy định tại các 

khoản l 2, 3, 5 6,1, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Quỵ che nay tại lrụ sở 
đông nhan dan, ủỳ ban nhân dận xã, tại nhà vặn hóa và các diêm sh*
đônl ở xom. Thơi gian niêm yêt thong tinituyất là 30 ngày liên tục kể từ ngày

niêm yết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khac. Ắ , ..
Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 11 ^ủauQuy y

đươc can nhạt 1^1 có sự thay đổi. Danh sách các nộ dung đãiđ5ư<?cu*v'^i“'ẹ"“"f 
khai kem theo hình thưc' thơi Jan thực hiện được lập, cập

X iS dâ. ũy ta nhân di 5,nhà vin h6. và các

điem sinh hoạt cộng đồng ở xóm. ^ ,
3. Thông tin quy định tại các khoản 7 8, 9, 10 11 yà 12 Điều 11 =ủa 9ay 

này được công khi trên hệ thông truyền tìianh của xã trong thời hạn nhât

ngày liên tục. ^ >*Ả
4. Thông tin quy định tại khoản 3 Điều này đufc đế"Jr„l"ởnSl",,i thnỉn

thôn2. báo đL Nhân dân. Việc thông báo thông tin đến Nhân?^dân^^^ ạ .

được cộng đong dan cư thống nhất lựa chọn. ,
5 . Cung với việc thực hiện công lẠai thông tin bàng các ^ức quy đ^nh 

1 ị ì "a 4 Đieu này. Uy ban nhân dân xã có thê quyêt địi^ lựa chọn

cạn thong tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi.



6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện 
công khai đôi với nội dung thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó.

Điêu 14. Trách nhiệm tố chức thực hiện việc công khai thông tin
1. Uy ban nhân dân xã có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, nêu rõ 

nội dung thông tin c^ công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời hạn công 
khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2. ̂ Uy ban nhân dân xã cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy 
đinh của Luật Tiêp cận thông tin đối với thông tin trong thời hạn công khai nhưng 
chưa được cộng khai, thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật 
hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì ly do bất khả kháng người yêu cầu 
không thê tiêp cận được,

> , t^nể họp, báo cáo Hội đồng nhân dân xã về quá trình
t,hựC cfc n^ỉ dung côt?g thông tin tại kỳ họp thường lệ gan 

nhât, đông thời gửi úy ban Mặt trận Tổ quốc xã để giám sát.

Mục 2
NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 15. Nhũ ng nội dung Nhân dân bàn và quyết định

r.rtna tr.íỉ!lủ..tI!í218,;VÌmír_đÓĩlg gÓP xâ>^ dựng cơ sỏr tầng’ các công trinh công
ẩân ỉ Tní ạtTi ’ ở XÓm d0 Nhân d°"g g°p toa" bp
pỉian Kinh phí, tài sản, công sức.

„„Ly!5C„t1h.ULChÌ,J?U.ản lý các khoản đóng góP của Nhân dân tại cộng đồng dân 
Lá,C„^°í điđư;f phdP luật tỊ11^ viẹc thu, chi, quản lý cárầoản 

cáchnaMLtl!ả!1i,dt0Jộrf d^n,c^ ., ■ Ẽla° quan ly hoạcXrợc tiếp nhận tư
các nguôn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khac. ' v p '

3. Nội dung hương ước, quy ước của xóm.
4. Bâu, cho thôi làm Trưởng xóm.

n, rti-.sx*" làra 'hành vie" B" Th,nh ” d8n- Ban Giám sá‘ aầ0
auv dinh .kháC.tr0n? nội bộ cPng đồng dân cư không trái với
quy định của pháp luật, phù hợp với thuan phong, my tục vả đạo đưc xa hội

Điều 16. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định

, _ „hĐ^Ì VỚlCáC du."g có l?119”1 vi thqc hiện trong địa bàn xã, Chủ tích TÌv
đilỉhnÍd!1ddf„n,XtLaU.^!tí°IĨ8?? . íh Uy bTn"ẸrS Tô qScVã qhu!ỉ

thi thA„ĩ!tÌui?..ííC.nộÌ dung chLcó phạm vi thqc hiện trong xóm, Trưởng xóm sau



3. Công dân cư trú tại xóm có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại Điều 
15 của Quy chế này và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại xóm đông thuận 
thì gửi đề xuất đến Trưcmg xóm để đưa ra cộng đông dân cư bàn và quyêt định nêu 
không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuân phong, mỹ tục và đạo đức 

xã hội.
Trường hợp sáng kiến của công dân chưa có đủ 10% tồng số hộ gia đình ở 

xóm đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đông dân cư và 
được Ban công tác Mặt trận ở xóm tán thành thì Trưởng xóm đưa ra đê cộng đông 

dân cư bàn và quyêt định.
Viêc thu thập ý kiến đồng thuận của các hộ gia đình có thê thực hiện trực tiêp 

tại cuọc họp cua cọng đồng dân cự, bằng vãn bản thể hiện ý kiến đông ỷ của đạ| 
diên hộ gia đình hoặc hình thức thể hiện ý kiến khác phù họp với điêu kiện thực te 
tại cộng đồng dân cư. Công dân có sáng kiến chịu trách nhiệmitrỴớc phiápí 
tinh chinh xac của số lượng và danh sách hộ gia đình đông thuận, y kl®" 
thuận vớị sang kiến của công dân có giá trị trong thời hạn 03 tháng kê từ ngày the
hiện ý kiến.

Điều 17. Hình thức Nhân dân bàn và quyết định
1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch ủy ban nhân dàn xã Tmmgxóm 

tổ chưc để ì^ân dân ơ xóm bàn và quyết định bàng một trong các hình thức sau

đây;
a) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;

b) Phát phiếu lấy ý kiến cúa từng hộ gia đình;
c) Biểu quyết trục tuyến phù họp với mức độ ứng dụng công nghệ thong tm

và được cộng đồng dân cư thông nhât lựa chọn. ^ ì A
2. Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các kboản 3. 4 yà 5

lâTý kiến ẹủa tưng hộ gia đình được thực hiện trong các trường ợp quy ại
i^oan 1 Điều 20 cua Quy chế này.

Hình thức biểu quyết trực tuyến chỉ áp dụng tỊ:opS trưỉ™S bợp cọng ong anipSliiiSSỉ
I Trường họp pháp luật có quy định khác về việc tỗ chức để Nhân dân bàn, 

quyết định thì thực hiện theo quy định đó.
Điều 18. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư _ ,
1. Cuôc hop của cộng đồng dân cư do Trưởng xóm triệu tập Ỵàcbủyr'' 

chĩđịnh đạidiện Ban Côi tác Mặt trận ờ xóm hoặc triệu tập viên



công dân có uy tín cư trú tại xóm đó để triệu tập và tồ chức cuộc họp của 
cộng đông dân cư.

Thành phân tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm Trưởng xóm, Ban 
Công tác Mặt trận ở xóm, đại diện các hộ gia đinh trong xóm.

2. Đại diện hộ gia đinh là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả 
năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không 
co người có năng lực hành vi dân sự đâỵ đủ thì đại diện hộ gia đỉnh là người được 
các thành viên hộ gia đình thông nhất đề cử hoặc ủy nhiệm.

, 3. Trường họp xóm có từ 200 hộ gia đình trở lên hoặc có địa bàn dân cư sinh
song khong tập trung thì có thê tô chức các cuộc họp theo từng cụm dân cư.

4. Trình tự tô chức cuộc họp của cộng đồng dân cư được thực hiện như sau:
a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung 

cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử lắm thư ky;
I..-^ Nểyời chủ trì cuộc họp trình bày những nội dung đưa ra để xem xét, thảo 
luân tại cuộc họp;

c) Những người tham gia cuộc họp thảo luận;
AẰ _trì CUl')C họp hỹl3 ehui?s c,ác ý kiến thảo luận tại cuộc họp;
lnănUv^Ck!iộ í1.u.nf.,là.phư,0,118 ,án, bÌA“ quyết đối với các n • dung đa được thaỏ 
5 :ĩu .uUTết. ợc 5thvíc hiện bfnibình thức tay Lạc bo phiếu Wn do

í?" h,ọp ^uỵảt dịnh. Tmờng hợp bo phiêu kín thi cuộc
họp bầu ra Ban kiềm phiếu để thL hiẹn viẹc tổ chức bo phiếu km

đ) Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả biếu quyết và kết luận cuộc họp. 
Điêu 19. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình

kiến bÌể™fAÍ!.Í phiế,u biêu quyết.đến ttas hq sia dình để lây ý
bàn xã đôi vrìiếAVA"ÍLAkAĂ!..0ÌPhạm tbực h'ệl1 'r°ns hoặc trong địa 
oan xa đoi VỚI các trường họp sau đây: a ị
V kiếÍcdÍỉẦÍÍ.ÌALAĩ! ?ã quyết dịnh lựa .chọn hình thức phát phiếu lấy 
ý kiên cùa hộ gịa đình đối với nội dung có phạm vi thực hiẹn trong đ!a ban xa;

ftổ chức cuqc họp mà không có đủ đại diện của số hô

Ban ctgtác T™8 XÓm -•* « “ • "■“í ™

kế hoach tdÀhứn iík Ì!ỌFi.V^ Aỉ11^8 bf" fÔ3 tác Mặt írậụ ờ xóm xây dựng 
đỉn nrrhlní Á PA filếu. !ấy.ykiến; Ih^ 'ập T° phát phiếu ây y k in có từ 03 
íằ, fkĩíLVÌ!u2àu.51ỉf..kỉ1fÌ.ỊhẴí tbl dL ờ Lm vê ỉội Tum lay V
^ 07 AA!!1 tkiến’thàl^ Ph4 Tụ Aat phLu lay y kiên cham nhâ^
là 02 ngày trước ngày thực hiện váệc phát Siếu lây ý kiến. ■



dân cư. Trường hợp pháp luặt k.hỏng quy đmti cụ tne ve ninn inưc van uaii Lin 
Trưởng xóm lựa chọri hìrứi thức văn bản của cộng đồng dân cư phù hợp với nội 
dung quyết định và phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của cộng đông dân cư 

sau khi thống nhất với Trường ban công tác Mặt trận ở xóm.
2. Quyết định của cộng đồng dân cư gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian cộng đồng dân cư bàn và quyết định;
b) Tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư; số người đại diện hộ gia 

đình co mặt; số hộ gia đình không có người đại diện tham dự;

c) Nội dung cộng đồng dân cư bàn;
d) Hình thức cộng đồng dân cư quyết định;
đ) Kết quả biểụ quyết tại cuộc họp hoặc tổng hợp phiếu lấy ý kiên, kêt quả 

biểu quyết trực tuyến của hộ gia đình;
e) Nội dung quyết định của cộng đồng dân cư;
g) Chữ ký cùa Trưởng xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận ở xóm và 02 đại

diện của các hộ gia đinh. 2 1 r 1
3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngẻv cộng đồngjn Sauvĩt trực 

hiểu auvết hoặc ke tư ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến băng phiểu biêu quyet t^c

đen Uy ban nhan dân xã, Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
Điều 21. Hiệu lực của quyết định của cộng đông dân cư
1 Onvết điiih cùa cộng đồng dân cư về nội dung quỵ định Ịạibboận 1 ya 

khoảil 2Qđ£ ístủẳ Quỵ chế nay -Sợc Aôi ^ tói có từ hai phần ba tổng số

đại diện hộ gia đình trở lên trong xóm tán thành. ................ , .
Quyà Ịh của cộng đồng dân cư yê nội Jng quy định tại tóo^J 

2 Điều 15 của Quy che này cỏ phạm vi thực hiện ữong địa bàn xã được thông q
khi có từ hai phần ba tổng số xóm trờ lên tán thành.

o nvết đ nh của cộng đồng dân cư về nội dung quy bTbUi^yhhoayTqy 
.» 6 âếú 15 ct QŨy chi này c Tông ỵ khi ĩô 5% ứng 36 d,i diẹn M
gia đình trong xóm tán thành. . r 1

2. Quyết định của cộng đồng dân cư vê Ct^<^u ]^c
và 6 ĐiêuTs cì. Quy cS này ÓT Si” y l> ý" “"S

ngày được cộng đồng dân cư biểu quyêt thông qua.



Đối với quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điêu 15 của Quy chê này có phạm vi thực hiện trong địa bàn xã, thì thòi 
diêm có hiệu lực do Uy ban nhân dân xã quyết định trên cơ sở tổng hợp kết quả 
biếu quyết của cộng đồng dân cư.

Quyêt định của cộng đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 

4 Điêu 15 của Quy chê này có hiệu lực kể từ ngày ủy ban nhân dân xã ban hành 
quyết định công nhặn.

đồng dân cư về nội dung quy định tại khoản 5 Điều 
15 của Quy chê này có hiệu lực kê từ ngày ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam xã 
ban hành quyết định công nhận.

nểày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cộng 
đông dân cư Uy ban nhân dân xã, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải ban
anh quyêt định công nhặn; trường hợp không cong nhạn thì phải trả lời bằng van 

ban và nêu rõ lý do. ‘
Điều 22. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bâi bỏ quyết định của cộng đồng dân CU'

, . KT.2UAy.êt_đÌl1!1 của c^ng đồng dân cư dược sửa đổi’ bổ sung, thay thế hoặc bãi 
bó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
nhnn!)“t"ội lU„nÌ-réLV,ớ!.qUy dịnh của PháP '“ật’ khôn8 Phù hợp với thuần 
phong, mỹ tục, đạo đức xã hội; ■F
.+À.„bẰ!Ch.Ônẽ.tUân_thÍ! c!u>'đ!nh về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cône 
đồng dân cư theo quy đị.i của Quy chê này và qựđịnh lAáccL pháp luật có Hên

c Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.
đổi vỉ Í!!'inư™â".dâi..x.ã quyi' dịnh ,bãi bỏ (ỉuỵết dinh của cộng đồng dân cư

quy địlí t^i d‘ển’a kh°an ' Đầu này. Tuy theo tính chỉ mứcIvifc Sề 5 ssSân ^i’ Đbfề^.thay thi;h; Sủ;^ht?^tb
Văn.!^ản dề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết đinh

2o dưqcỷy b“ dân xã gưi đen TrSg Sm đl thông
báo đến Nhân dân và ảưọc gtì đorng thời đến ủy b^ặt trận rqu2 xã g

Siipiiss
ÌSiễliisi

hĩ;tSm.Ch“ "g
ủy ban nhân dân xã tổng họp, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về việc



tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa 

bàn xã tại kỳ họp thường lệ gân nhât, đông thời gửi đến Uy ban Mặt trận Tô quôc 
xã để giám sát.

2. Trưởng xóm có trách nhiệm công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả tống 

họp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại xóm; tô chức thực hiện quyêt định của cộng 
đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong xóm; báo cáo kêt quả thực hiện quyêt định 
của cộng đồng dân cư đến Nhân dân ở xỏm và đên Uy ban nhân dân xã.

3. ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc tô 
chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân bàn, quyêt 
định.

4. Việc tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; việc phát phiếu lấy ý kiên 

của hộ gia đình; việc biểu quyết trực tuyến tại xóm; quy trình bâu, cho thôi làm 
Trưởng xóm; viẹc xây dựng và thực hiện hưong ước, quy ước của cộng đồng dân 

cư thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Điều 24. Trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn, quyết định các nội 

dung, công việc ở cơ sở
1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến còng việc chung của xórn; có 

trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp bàn thảo^ luận, 
quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong xóm, trong^^địa bản xã; thỊTc 
hiẹn nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được cộng đông dân cư quyet
định.

2. Dại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của xóm; tập 
hơp, nấm bắt y kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, fia 
xhaỏ luạn tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia ổ|ình’^phỷtbí.ên’ 
truyền đạt lại cho cẩc thành viên hộ gia đình về kết quả bàn, thảo luận, quyêt đinh 
cua cọng đổng dân cư. Trường hợp thành viên hộ gia đình có ý kiên kh^c ^Ớ11 
kiến của đại diện hộ gia đình thì được đãng ký tham dự cuộc họp của xóm đe the 

hiện ý kiến, quan điếm của mình tại cuộc họp.
3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở cíp xà va ơ xóm co trách nhiệm tích cực, gưomg m3uitham bàn và quyet 
định các nọi dung có phạm vi thực hiện trong xóm, trong địa bàn xã; t[á^h nbiẹrỊJ 
thực hiẹn nghiêm túc vẩ tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình và các thành 

vien trong cộng đồng thực hiện các quyết định của cộng đông dân cư.
4. Trường hợp nhặn thấy quyết định của cộng đồng dân cư khong đara 

trình tự, thủ tục hoặc cỏ nội dung trái với quy định của pháp luật,^không phù hợp
với thuan phong, mỹ tục, đạo đức xâ hội thì công dân có
đen Uy b^ nhan dan xà, úy ban Mặt trận Tồ quốc xã và Ban Thanh tra nhân dân.

Mục 3
NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIÉN

Điều 25. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi co quan có
thẩm quyền quyết định

1. Dư thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phưcmg án chuyên đÔ1 

cơ cấu Wnh tế, cơ cấu sàn xuất; và phương án phát triên ngành, nghê cua xa.



2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất của thành phố và phương án điều chỉnh; 
việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho úy ban nhân dân xã quản lý.

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chắt thải và bảo vệ 
môi trường, đên bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư đối với việc 

quyêt định đâu tư công dự án quan trọng quôc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô 
tái định cư lớn, dự án có nguỵ cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng 
trực tiêp đên đời sông Icinh tê - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thề, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 
hành chính, đặt tên, đôi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, 
nhập, chia, đặt tên, đổi tên xóm, ghép cụm dân cư.

5. Dự thảo quyêt định hành chính của ủy ban nhân dân xã có liên quan đến 
lợi ích cộng đông, bao gôm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế 
hoạch, dự án, đê án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, 
trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng.

ý' Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ 
và đô án quy hoạch phân khu, quỵ hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây 
dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Dự thảo quy chê vê thực hiện dân chủ ở xã; dự thảo quy chế thực hiện dân 
chu trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã (nếu có).

ỉ^a0 dành chính có nội dung xác lặp nghĩa vụ hoặc làm chấm
dut, hạn chê quyên, lợi ích của đôi tượng thi hành là công dân trên địa bàn xã.

9. Các nội^dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan 
nha nươc có thâm quyên hoặc chính quyền địa phương thấy cần lấy ý kiến.

Điều 26. Hình thức Nhân dân tham gia ý kiến

1. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân bao gồm:
a) Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa ủy ban nhân dân xã với Nhân dân;
b) Tố chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;

c) Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình;
d) Thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng (nếu có);
đ) Thông qua Ban công tác Mặt trận ở xóm và các tồ chức chính tri - xã hôi ở 

cơ sở; v

e) Thông qua trang thông tin điện tử của xã;
a: u êlTí1iÔỉlg,qi?a Imạnf/iễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy
l-!lh.uủ.a pháp lu^^ bảo đảm phù hợp với mức ã^ ứnẽ dụng cong n^ệ thông tin tại 
địa phương, tại xóm; ^ ^

đ.^í thoạÌ,Ì5:ĩ ỷ kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội 
dung quy định tại khoản 8 Điều 25 của Quy chế này.
Ms„rt2^.íÙ}i.íe0»_nội.dung, tíní chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả 

ÌUJíÌệT\đtP ứni!hựf.tế của d i Phươnể và phù hợp vó\ quy che thực hiện 

_ dân dịnh lựa chọn một hoặc một sô hiiih thứcrỉínufí^uầnầ !.^ềanfyd^ Í . dân Trư^g hỊrp pháp
luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tô chức cụ thê đê Ìấ^ýkìl



của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tồ chức lấy ý kiến Nhân dân, tông hợp, 
giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó.

Điều 27. Việc tố chức đối thoại, lấy ý kiến công dân !à đối tượng thi hành 
trong trường họp ủy ban nhân dân xã ban hành quyêt định hành chính c^ó 
nội dung xác lâp nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn che quyên, lợi ích của đoi 
tưựng thi hành

1. Trước khi ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa 
vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của công dân là đôi tưọTig thi 
hành, trừ quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước và quyet đinh 
xư phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, ủy ban nhân dân xă có 
trach nhiệrn thông tin và tạo điều kiện để công dân là đối tượng thi hành quyêt định 
hanh chính được biết và trình bày ý kiến nếu người đỏ cỏ yêu câu. Cồng dân lả đÔỊ 
tưọmg thi hành quyết định hành chính có thể tự mình hoặc ủy quyên cho người đại
diện trình bày ý kiên.

2. Trường hơp quyết định hành chính áp dụng đối với nhiêu đôi tượng hoặc
khi xet thay can thiết, thì ủy ban nhân dân xã có thể tổ chức cuộfTỌẸd!,Ìnt!!n!Ì’ 
lây ý kiên trực tiếp của các công dân là đối tượng thi hành !Ịh-
tham dự cuộc họp bao gôm đại diện lãnh đạo uyyan nhân dân xỹủy ban Mặt tr| 
To quoc Viẹt Nam xã, đại diẹn Ban Thanh tra nhân dân xã và các công dân la OI
tượng thi hành quyêt định hành chính.

3. Ý kiến của công dân là đối tượng thi hành ý kiến của cơ quem, tô chức cá
nhân có lien qum phai đ^c tỔựỆ đủ; nộ dung giải Mnh, ý kiên
của đoi tuOTg thi hanh được gưi đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có ên quan và
SỉríĩS ÌKíS 5 z M VyỄ i nh hạnh chinh Ngnò ,hẳm 
í“ỷền “ q“yỄ Si"h “ chịu trá* nhSm vẽ vậc kn hành quyá đinh hành chinh

của mình.
Điều 28. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiên
1. Uy ban nhan dân'xã có kê hoạch tổ chức lấyy kiến,Nbâ" ĩ^'

dung qu%ịnh tại Điều 26 của Quy ẹhe này tím^cAẩm f quy®thđ Ị
ban rS dân xâ, ừong đó xáẹ ậịịõ nội dmg lấy y ^ 2 tí
kren, cách thức, thời hạn triên tóiai và trách nhiệm tổ chức *ực hiện. Kê hoạch to 
chưc lạy ý _kiến Nhan dan phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và y ặ

trận Tổ quốc Việt Nam xã. , , „ J
Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về nhữngỉẩSẩilSSrSSS!"

chịu trach nhiệm lấy ý kiến. „i X ? ^ X , ,

,uy đinh đo

họp y kiên, thong ẫ. phàn s cC,; Nhân dỉni nghlcn cím tiếp thn, gl» trình ỷ kiên



tham gia của Nhân dân về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã 
đê quyêt định theo thâm quyên hoặc báo cáo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
xà quyêt định và thực hiện việc công khai kết quả tổng hợp ý kiến của Nhân dân, 
nội dung giải trình, tiêp thu đến Nhân dân.

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền 

địa phương xã đưa ra lây ý kiên Nhân dân thì ủy ban nhân dân xà cỏ trách nhiệm 
tông hợp ý kiên và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến Nhân 
dân trên địa bàn. Cơ quan có thấm quyền quyết định có trách nhiệm nghiên cứu, 
tiep thu ý kiên đóng góp của Nhân dân về nhừng nội dung đã đưa ra lấy ý kiến; 
trượng họp quyêt định có nội dung khác với ý kiến của đa số Nhân dân thì phải 
giai trình, nêu rõ lý do của việc ^ông tiếp thu và chịu trách nhiệm về quyết định 
cua mình. Nội dung giải trình, tiêp thu ý kiến của Nhân dân phải được gửi đến Uy 
ban nhân dân xã đê thực hiện việc công khai thông tin đến Nhân dân.

+ " c^° đồng nhân dân cùng cấp về viêc
tẰ^hứ?!ấy ý. 1ỉiíên.?^ỉhân dân và kết Huầ t^^c hi?n tại kỳ họp thường lệ gần nhat, 
đong thơi gửi đên Uy ban Mặt trận Tổ quốc xã để giám sát.
. MfXlĩận Jổ9uốcxà phối hợp với ủỵ ban nhân dân xã trong việc

lê;h0íCỈ^.tô chức yki^n Nh?n áần và chức hội nểhị đoi thoại vơĩ 
b^n;itrực hếp hướnể dẫn, thực hiện việc tổ chưc lấy kien Nhan

cua phapíuạtlừng nội dung thuộc trác^ nhiệ ủa • • Tổ q ốc the0 quy đị^

hr!aJh^aẢn.rĩ!,!!.tíl;n J?.:CÌUỐxC,,X? th.ự.c hi!n giárn sát việc 'ập và tÔ chức thực hiện 
vfán Nhân dân trên viẹc to chưc đối thoạt latẹy
dunVtTc8|Ĩn triĩ.Ợ!í!.ủLbí;!n,"hân,d'n xà b®. chính co nộ^
d™8 ! , ập, nghĩa vụ h0ặc àm chấm dứt’ hạn che quyền, lợi ích cua đoi ọ

qua 8iai trinh’tìếp - -

dungĐảÌềxUã.29' Trổch nhiệm của Nhân dân tr0ng việc tham gia ý về các nội

, . J ì'iêl!’!^án bd’ công chức, viên chức và mọi công dân cư trú trên đia
c^ tlmm gia ý kiến về nSg t„c

nnvềỉtíirÌ0:18 da? ^ đc tóm ca ca 2
quyền xem xét, qụỵết định cah: vin đê quan ưọng của địa phưOTgttủa đât nước'

thc,mu\.Cuá„ĩưiu"j h<? ?ia. đỉnh ?ÓỈ !rách nhiệ,m íham gia hoặc cử đại diên hô GÌa đình 
Stó tỉtẩm 1 ■ 5 2g cầu

.■A t:',5'3ldâ,r!.thc0 dbi’ đánh,fiá’ giám sát việc tổng hạp, giải trình, tiến thu V

Si dung nty c quyết định caa có tham qSền dối với òĩc

NỘI DƯNG, HÌNH THỨC NHAN DÂN KIÉM TRA, GIÁM SÁT 

Điều 30. Nội dung kiểm tra, giám sát

LCỏng dân kiểm tra việc thV'c hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và



quyết định quy định tại Điều 14,15 cùa Quy chế này.
2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện 

chính sách, pháp luật của chính quyền xà, cán bộ, công chức xã, người hoạt động 

lchông chuyên trách ở xã và ở xóm.
Điều 31. Hình thức kiểm tra, giám sát
1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua:
a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ơ 

cộng đồng dân cư;
b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức xà, người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, ở các xóm và người dân ở cộng đông dân cư;
c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của^chính 

quyền xa, cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã’yà ở 
xom, cơ quan, tồ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung
Nhân dân đã bàn và quyêt định;

d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa ủỵ ban nhân f
dân, họi nghị tìep xuệ cư tn, hoạt đọng tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc
họp khác của cộng đông dân cư. „ .
2. Công dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tô quôc xã,
thông qua hoạt độnrcua Ban Thanh tra nhân dân ở SJefaUu;ưđ<|"h
cọng đong Tà các tô chức tự quản khác ở địa phưcmg được thành lập theo quy định

của pháp luật. _ _ ,. _T.
Đièu 32. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa ủy ban nhân dân xâ vói Nhân

dân trên địa bàn xã , ./t t- „
1. Hằi^g năm, ủy ban nhận dân xã có trách

trận Tổ qS xĩtó Sic it riSt z lan hịi s
s hình hoS động củạ UyỊan nh^dân và nhũng vấn để liên
quan đen quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương.

2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao đổi, siữa
dân xã ì2dân thựchiẹn theoyúy đ^h của pháp luật về tổ chức chính quyê
đỉa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 33. Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư . , X ,
1. Hội nghị cùa cộng đồng dân cư được tổ chức định kỳ mỗi năm một lân vào

thời gian cuối năm. ___
2. Trưởng xóm có trách nhiệm triệu tập, chủ trì hội n^ị. Thành phân tha 

dự họi nghị là đại diện của toàn thể các hộ gia đình trong xóm.
3 Tai hôi nghị Trường xóm có trách nhiệm báo cáo yới Nh™ dâ"x'lt“SiiiiễlỄiiiễễiiẫi-lẽsỄSSSSSthực hiẹn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, xác mmh theo kien g ị 

dân trên địa bàn.



Điều 34. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân
1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ hài 

lòng đôi với hoạt động của chính quyên địa phương xã, đối với cán bộ, công chức 
xã trực tiêp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân.

^ 2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền 
khiêu nại, tô cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến chính 
quyên địa phưcmg xã, cản bộ, công chức xã, Trưởng xóm, Ban công tác Mặt trận ờ 
xóm, các tô chức, đoàn thê mà mình ỉà thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, 
đại biêu Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Barỉ 
Giám sát đâu tư của cộng đông, tô chức tự quản khác ở địa phương được thành lập
theo quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, 
nhiệm vụ.

tra ở xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mãt
Nhân dân thực hiện kiếm tra, giám sát theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 cua 
Mục này.

Điều 35. Trách nhiệm trong việc bảo đám để Nhân dân thực hiện kiểm 
tra, giám sát r

.Cfc.-cơ. ?!lan,.ĩ^ chứCĩ cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 32 của Ọuv chế 

ánh nại tố cao, kiến ngh^phản

ZlXtĩíe0ửầm qL; • • ^ ^
2. ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây:

lSmllP.!Ìbxí>uf.ảTVậnllành ổn định’ thFờn8 xuyên hệ thống đánh giá
róThĨtíí tiếP,nhận gop y kỉen nghị, phL ánh đê người diìn
í,vĩ! L h Ị ’:sư dánh "hạn xét đôi vớ! hoạt động của chính

thực hiẹn thủ tục hành chí^ 

giải quyêt công việc của công dân; . r V. V ụ k^ninn,

1 • ®ỉ!‘ trình và tr? Iời kỈP thời khiêu nại, tố cáo, kiếnth?nhíí íÔJ1Ảf iiến "g : _ Uy ban Mặt trận Tổ qS, các tô chứỉ
ÍẳÍ" ?ãí)^C háo^aỊXyển tSng tSt ăĩn cẵ^Tcó

thấm quyền đôi vói những vấn đề không thuộc thẩm quyền gi^ quyết cùẵ m“I; 

và ẨÍ ư!í !ỉ!?„<:^.ửyba,ỉ Mặt trận Tổ cluốc xã’ căn cứ vào yêu cầu, đặc diêm
s Íc £Íủ!.dlu ban hành quy cS Ị hiện dân

S! ĩì tí1ihơn cách thức thực hiện dan chủ tren đm
Siíc SnCHâS!,5Ìl:ỉnẴdị1.!?^m,tra giam sat vìẹc thực hiện Nội dung của quy chê

,„„-,.<l*I,!fàíkkiện,v4,b“ đim dề B" Th>'* m nhân dâ,,. Ban Giám sát đàu

- «'SS:í«ÍAÌ^»-5Írlẩ*.S; £



ánh theo quy định của pháp luật.
3. Công dân chịu trách nhiệm về nội đung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong 
việc xác minh, kiếm tra, gỉám sát đối với các nội dung mà công dân đã kiến nghị, 
đề nghị.

MỤC 5
BAN THANH TRA NHÂN DÂN ở XÃ

Điều 36. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở xã
1. Ban Thanh tra nhân dân ở xã gồm các thành viên được bâu từ các xóm. Sô 

lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân tương ứng số lượng xóm thuộc xã nhưng 

không ít hơn 05 người.
2. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ của Trưởng xóm.
Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành

nhiệm vụ, không còn được tín nhiệm hoặc xin thôi làm nhiệm vụ thì Uy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã đề nghị xóm đã bầu thành viên đó xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ.

Trường hợp khuyết thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ và 

thời gian còn lại của nhiệm kỳ là từ 06 tháng trở lên thì Ban tr^r^ ơ
xóm phối hợp với Trưởng xỏm tổ chức việc bằu bồ sung thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân theo hướng dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

3. Ban Thanh tra nhân dân ở xà gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ưy 
viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dan; Pho Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ; các 

thanh viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 37. Tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã
1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cu, có đủ sức 

khoe để hoan thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyẹn 

tham gia Ban Thanh tra nhân dân.
2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công 

chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở xóm.
Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ỏ- xã
1. Kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã được Nhân dâ^

đinh; giam sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện pháp luật ye 
thực hiẹn dân chu ở cơ sở của chính quyền địa phương, cán bộ, công chưc xã va 

người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở xóm,
2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định ^ủa

khi phát hiẹn có dau hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiên nghị

3. Yêu cầu chính quyền địa phương xã, cán bộ, công chức xã cung câp thong 
tin, tai liệu co liên quan để phục vụ việc xác minh, kiểm tra, giám sát.

4. Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo kiến nghị của công dân, cộng đông

ấ



dân cư.
5. Kiên nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, cán bộ, công chức xã, Trưởng xóm 

khãc phục hạn chê, thiêu sót được phát hiện qua việc kiêm tra, giám sát; bảo đảm 
quyên và lợi ích họp pháp, chính đáng của tô chức, công dân; biêu dương những 
đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp 
luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thầm quyền xem xét, xử lý.

6. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã có nội 
dung liên quan đên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra 
nhân dân.

7. Tiêp nhận kiên nghị, phản ánh của công dân, cộng đồng dân cư và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đên phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân 
dân.

Điều 39. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã

1. Ban Thanh tra nhân dân ở xã do úy ban Mặt trận Tồ quốc xã trưc tiếp chỉ 
đạo, hướng dẫn hoạt động.

C^IỊ C1^ yào chương trình hành động và sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban 
Mặt trận Tô quôc xã, Ban Thanh tra nhân dân xay dụng phương hướng, nội dung 
kê hoạch hoạt động của mình theo từng quý, 06 tháng và hằng nàm.

„A3.' Tk31111 nhân dân có trác;h nhiệm định kỳ báo cáo hoặc báo cáo khi
<ỈÌỬJ^Vêhoạt .đ^ng của mình với ủy ban Mặ trận TỔ quốc xã. Ban Thanh tra
í1KâLdâLÍlí?r!:=mí-thaĩỉ1 dvlcuộc của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhan dan,
vầ^a!!MlìtrặnTÔ qaÔC X1 c0.nội dung liên c^um đến việc thực hiẹn nhiệni vụ 
kiem tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

l0:7rách nhiệln trong vi^c bảo đảm ììo^t động của Ban Thanh tra 
nhan dan ở xã

1. Uy ban nhan dân xã có trách nhiệm sau đây:

£ C.hoBan rllanh tra nhân dân về những chính sách, pháp luật chủ
ĩ^Uvilên,q;;Ua" đên tô c.hức’i hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của chính qũ>x đ a 
phưOTgXâ; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển ki"h tế - xã họi hang năm cua đla

-ir! hoặc yêu.cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trrẵiaỳdaỹ đủ’ k p thời thÔng tin’tài liệu cần th ế th cau cua Ban tS

1 , y-^hgiảiquyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, thông 
báo kêt quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày nhận được kiên nSi;

rá,. ,d;ir,h? Ban. Tílallh tra. "h^t dân kết quả giải quyết khieu nại, tố 
á , việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ơ cơ sơ tren địa bàn xa; ạ

noìJlẦhđ, 5^7» càn trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dàn,
Xpháp s v 1 ’ dập thành vi " Ba" Thanh tra ^ân dân theo quy s

2. ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có trách nhiệm sau đây;

a) Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị của cộng đồng dân cư ở xóm để bầu hoặc



cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân;
b) Công nhận kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức cuộc 

họp của Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phân công 
nhiệm vụ cho từng thành viên; Thông báo kết quả bâu và thành phân Ban Thanh 
tra nhân dân đến Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân xã và nhân dân trên địa bàn;

c) Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chưong trình, kê hoạch, nội 
dung công tác; xem xét báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hướng 
dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tham gia hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân khi xét thấy cần thiêt;

d) Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; đôn đốc việc 

giải quyết kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân;
đ) Động viên Nhân dân ở địa phưoTig ủng hộ, phối hợp, tích cực hô trợ hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân;

e, Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân. Kinh phí hồ trợ 
cho hoạt đọng của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà 
nươc theo dự toán, kế hoạch hàng năm của ủy ban Mặt trận Tố quôc xã, do ngân 

sách nhà nước xã bảo đảm.
MỤC 6

BAN GIÁM SÁT ĐÀU TƯ CỦA CỘNG ĐÒNG

Điều 41. Tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được ủy banjíMặt 

quyết định thanh lập theo từng chưong ưình dự án đầu tư t;ônễ’d,f án 
phư^g thức đoi tac công tư (PPP) trien khai trên địa bàn,
tư bang vốn va cong sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguôn tài trợ trực tiêp 

của các tổ chức, cá nhân cho xã.
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có ít nhất là 05 thành gôm đ^di|n 

ủy ban Mật trạn Tô quôc xã, Ban Thanh tra nhân dân ờ xãX 
tren đm bàn xom nơi co chương trìrứi, dự án. Ban Giám sát đầu tư của cộng đô g
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có Trường ban, Phó Trường ban và các 
ủy viênTTrừcmg ban chịu trách nhiẹm chung về hoạt động cừ,3
tưcuà cộng đong; Pho Trưcmg ban co trách nhiệm 8iúP Trưõ^g ba"
vụ™ac thanh vlen lAác thực hiẹn nhiẹm vụ theo sự phân công của Trường b .

Điều 42. Tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công lâm, cộ uy tín trong cộng đông
dân cư, co đu sưc lAoe để hoàn thanh nhiệm vụ; cộ hiểu biit về áp
luật hoặc kmh nghiệir hiểu biêt vê các lĩnh vực có liên "ÀCi';li;rơng tr dự
an đau tư và tự nguyện tham gia Ban Giám sát đâu tư của cộng ông.

2. Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồn^ thời la ẹan b5’
chứcxã^không có ngươi than là ngừm co thẩrn ộưỵen quyẵ địi* đầu tư chù 
tĩoĩù tư đơn V tuvẩn c^chủáu tử; nhà thìi án hcjc
G:tư vần, giám srcủa nhà thầu, ngưbi tmc tiếp qua:n lý dự án đầu tư trên địa bàn

Xả.



Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau đây:
a) Theo dồi, giám sát sự phù hợp của chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với 

quy hoạch, kê hoạch đâu tư trên địa bàn xã; việc chủ đầu tư chấp hành các
quy định về chỉ giới đất đai và sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương 

án kiên trúc, xây dựng, xử lý chât thải, bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt 
băng và phương án tái định cư, kế hoạch đầu tư; tình hình triển khai và tiến độ thực 
hiện các chương trình, dự án, việc thực hiện công khai thông tin trong quá trình 
đâu tư đôi với các chưcmg trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư từ nguồn vốn khác 
trên địa bàn;

b) Đôi với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng 
đông^dân cư, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của 
các tô chức, cá nhân cho câp xà, thì thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các nội dung quy định tại điểm a khoản này và kiểm tra, giám sát viẹc tuản 
thủ các quỵ trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; 
theo doi, kiem tra kêt quả nghiệm thu và quyêt toán công trình;

hiện những việc làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 
động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng 'đ^g trong quá trình
íu ^ hitn đfu tư và V^.n hành dự1án’ những việc gây lãng phCthất thoát vốn, tài sản 
thuộc các chương trình, dự án đầu tư.

2. Ban Giám sát đâu tư của cộng đồng có các quyền hạn sau đây:
x a)LYêU1Câu í.0!! <^uan (^u^n nh^ nifớc có thấm quyền cung cấp các thông tin

^ê:q*uy h0ạch+c01liên quan đến việ.c Hu>'ết đỉnh đầu tư dVr án, kế hoạch sử dụng đắt 
đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

c!u cơ quan quÀn nhà nước có hên quan trả lời về các vấn đề thuộc 

phạm VI quản lý theo quy định của pháp luật;
... „;Ẵ)T;^lLCầ^.Cllủ ChưTg trình.’ chủ đầl1 tư trả lời, cung cấp các thông tin phục

gồxm ?,uy®t(íỉnh đầu tF; thông tin°e chu đầu tư, ban quan 
Sdự,“; c,hỉ_li!n,1lệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sư dụng
KfLq,UThu°:ĩhJ1!ặtibăn.? ?hi ti®t.và Phươns án kien trúc; đền bù, giai phong mS 
băng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vẹ môi trưOTg.

®ỐÌ!<ỉÌ,CáTChương ừình’dự án dầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng
nf!^fAưln,í.áVSb,dyng,ngâĩ1 sfch đia phương hoặc bàng nguồn tai trợ trực tiep cua
tíuClufAlhân_Ch0 ?ã,.,th;ì ngoàÌ các npỊ dunẽtrên’ chủ chương ưinh, cM đâu
lílrlíuni.tm.c;lỉ1!g c.ấ?.thêm thÔng tin về w bịnh, quy phạm kỹ thuật, chủng 

loại và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trinh;

1v do ?Ông dân Phản ánh để gửi đến các cơ quan quảnh°ic tiến hà^ giám sát theo phạm VI nhiẹm
lá!: r^yÌ?obạí!,Ẳbal.?!ÍÌtiếp.n p ^ongưn cho công dần biet y kiến tra lơi ^ủa 

các cơ quan quàn lý nha nước có tham quyền ve kiên nghị cùa công dân;

gâv ảÍh1hư<ỉ,aátnSr?!l1llệUtl! pìllmpìidp luật ‘r0ng quá trình thyc hi?n dự án
ọng đến sảĩ1 xuất’ an ninh> van hoa, xa họi, moi truOTg

Thllít® h0,- chủ . kho^g thực hiện rông khả thôig tm vl
chương trình, dự ẩi đầu tư theo quy định cZ s ĩpK đếSqiỉin



quản lý nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý; trường hợp cân thiêt 
thì kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án.

Điều 44. Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trực 

tiếp chỉ đạo hoạt động.
2. Trên cơ sở hướng dẫn của ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Giárn sát đâu 

tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch kiêm tra, giám sát đâu tư của 
cộng đồng bám sát các nhiệm vụ và nội dung kiêm tra, giám sát quy định tại Điêu 

41 của Quy chê này.
3. Ban Giám sát đằu tư của cộng đồng có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc 

báo cáo khi có yêu cầu về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng với ưỵ ban Mật 
trận Tồ quốc xa. Trưởng ban Giáni sát đầu tư của cộng đông được mời^ tham dự 
cuộc họp của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mạt trận Tô quôc xã 
có nội dung liên quan đến chương trình, dự án mà Ban Giám sát đâu tư của cộng 

đồng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát.
Điều 45. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát 

đầu tư của cộng đồng
1. ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì việc thành lập Ban Giám sát đằu tư của cộng đồng chưmg

trình, dự an. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc xà cluyit^ịn^ sô 
thanh viên; cử đại diện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng ; 1^n
bàn và so thanh vlêTđược bau thỉo timg địa bàn đề chỉ đạo Ban
ờ xóm phôi hợp cùng Tmtag xóm tổ chức việc bầu thành viên là đại di|n Nhân
dân tham gia Ban GỊam sát đầu tư của cộng đồng; công nhậf 1^êt 1^u 
vfen Ban Giam sat đâụ tư cua cộng đông; tổ chức cuộc họp của Ban Giám sá đâu 

tư của cọng đong đe bạu TruOTg ban, Pho Trương ban và phân ẹông nhiệm vụ cho 
tLg thanh vien; cự, đe nghị cư hoạc to ệhưc bau bổ sung thành viên Ban Giám sá
đầu tư của cộng đồng trong trường hợp khuyết, thiêu;

b) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư ban quản lý chương trình dự 
án về kế 3 giám sát và thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đông chậm 
nhấ^ là 45 ngay tmơc ngày Ịc hiện; thông báo về thành phần Ban Giám sát đâu

" oĩ»: đĩi z Hỉ. s. nhỉ" su UyTan nhàn dân tí và Nhàn dân d dịa
phương; , „ . I.i

c) Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây
hoach kiểm tra, giam sát chương trinh, dự án đầu tư theo quỵ định của pháp lưật 
hô trợ Bím Giaìn srđầu tư cùaỵng đồng tronrviẹc thong tin liên lạc, lập và gửi
các báo cáo giám sát đâu tư cua cọng đong;

d) Xác nhận văn bản kiến nghị, phản ánh cuaBanGiám ®át ^t*tư cúa cộn^ 
đồng trước Idiỉ gửĩ cơ quan có thâm quyên; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của

Ban Giám sát đau tư của cộng đồng;
đ) Động viên Nhân dân ỡ địa phương tích cựf,tham gia kiểm tra gito sát tại 

cộng đồng va ung hộ, ho frợ hoạt đọng của Ban Giám sát đầu tư của cợ'1gđỏng’
e) HỖ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tu của cộng đông

phí hỗ trợ cho h^t đội của Ban Sa z đầu tư của cọng đông được sử dụng từ



nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán, kế hoạch hằng năm của ủy ban Mặt trận 
Tô quôc xã, do ngân sách địa phương bảo đảm.

2. ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây:
a) Bố trí địa điểm làm việc để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức các 

cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát;
b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin, tài liệu cân thiẽt theo yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
c) >Xem xét, giải quyêt kịp thời các kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đông, thông báo kẽt quả giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được kiến nghị;

d) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đông, người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban Giám sát đàu tư cúa 
cộng đông theo quy định của pháp luật.

3. Chủ chương trình, chủ đâu tư, ban quản lý chương trình, dự án có trách 
nhiệm sau đây:

trung thực, kịp thời tài liệu liên quan đến việc triển khai 
thực hiện chương trình, dự án theo yêu cầu của Ban Giám sat đầu tư của cộng đồng;

ib:\Tạ0 điêu,ki^n thu^n lợi cho Ban Giảm sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 
việc kiêm tra, giám sát theo quy định của pháp luật;
„A„„CiZiếpith.U/ ki,ến’ ki/n ngh; kiầ11.tra> giám sát của Ban Giám sát đàu tư của 

cộng đông và thông báo kết quả thực hiện đến Ban Giám sát đầu tư cua cộng đồng

Chưong III
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 46. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã

1. Hội đông nhân dân xã có trách nhiệm sau đây:
y.Quyết định các biện pháp bảo đảm hi?n dân chủ trong phạm vi địa

hiện Quy s nSỉj.CáC cơ quan’ tổ chức’ cá nhân trên địa bàn xã tr0ng việc thvc
2. ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm sau đây:

a) Tô chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; 
b Giữ môi liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã;

vbi^!TfdtLgÌ!Ì:qis;ểt "à trả lò,i kịp thời các nại, tố cáo, kiến nghị của công
rtTtÌ l:a Ban Giám sát đầu tư của rôngX
ủy ban Mặĩ trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chír^ ưị - xâ họi õ xỉ g’

b.á0áC/° cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc 
thâm quyển giải quyết của mình; s •

dân ohùtcồ sín các nhiệm vụ’ quyền hạn kháC the0 quy đinh của Luả‘ Thực hiện



Điều 47. Trách nhiệm của ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện Quy chế này, hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện Quy chế này.

3. Tiếp nhận, tổng họp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 
về thực hiện Quy chế này để chuyển đến cơ quan lứià nước có thẩm quyên theo 

quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tô cáo, phản anh, kiên nghị của 

Nhân dân.
4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đôi với hoạt động cua cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chinh sach, 
pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở.
Điều 48. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội khác
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và 

Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện Quy chê này.
3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ

đường lối cua Đang chí^ sach pháp luật của Nhà nước có Uên p ^5"
q^ylnvĩS ích iSp pha" vS hiên dân chủ ơ cơ sở của hội viên, đoàn viên.

Điều 49. Tổ chức thực hiện
1. ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hạp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc xà đôn

đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chê này. ^ ^
2. Các trường hợp thực hiện dân chủ ờ cơ sở chưa được quy định tại Quy chế

này thi thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan. ^
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ hof= pac. Thủ

trưởng các cơ qu^to chưc, Trương xóm báo cáo về ủy ban nhân dân xã xem xét,

điều chinh Quy chế cho phù hợp./.


